Phụ lục II

DANH MỤC QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH, ĐỀ ÁN, DỰ ÁN UBND TỈNH PHÊ DUYỆT, BAN HÀNH

ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Kèm theo Kế hoạch số 10046/KH-UBND
ngày 23 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)


	STT
	Xây dựng văn bản
	Cơ quan chủ trì    tham mưu
	Cơ quan phối hợp 

tham mưu
	Thời hạn (*) hoàn thành

	1
	Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai đến năm 2020
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Các sở, ban, ngành liên quan và UBND cấp huyện
	2014

	2
	Kế hoạch thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về đề án phát triển giáo dục mầm non đến năm 2020
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Các sở, ban, ngành liên quan và UBND cấp huyện
	2014

	3
	Quyết định phê duyệt Đề án phát triển xã hội hóa các lĩnh vực văn hóa - xã hội tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015 - 2020 (trong đó có lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề)
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; các sở, ban, ngành liên quan và UBND cấp huyện
	2014


	4
	Quyết định phê duyệt Quy hoạch nguồn nhân lực giáo dục, đào tạo, dạy nghề đến năm 2020
	Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Các sở, ban, ngành liên quan và UBND cấp huyện
	2015

	5
	Quyết định phê duyệt Dự án thí điểm xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại giai đoạn 2015 - 2017
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Các sở, ban, ngành liên quan và UBND cấp huyện
	2015

	6
	Kế hoạch triển khai hoàn thiện Khoa Sư phạm Trường Đại học Đồng Nai đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giáo dục, đào tạo, dạy nghề giai đoạn 2015 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
	Đại học Đồng Nai
	Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; các sở, ban, ngành liên quan
	2015

	7
	Kế hoạch triển khai thực hiện đề án của Chính phủ về hoàn thiện cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân
	Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Các sở, ban, ngành liên quan và UBND cấp huyện
	2015

	8
	Kế hoạch triển khai thực hiện đề án của Chính phủ về đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2015 - 2020
	Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Các sở, ban, ngành liên quan và UBND cấp huyện
	2015

	9
	Kế hoạch triển khai thực hiện đề án của Chính phủ về huy động nguồn lực của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư cho phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề giai đoạn 2015 - 2020
	Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Sở Tài chính; các sở, ban, ngành liên quan và UBND cấp huyện
	2015

	10
	Kế hoạch triển khai thực hiện đề án của Chính phủ về phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số
	Ban Dân tộc tỉnh
	Sở Giáo dục và Đào tạo; các sở, ban, ngành liên quan và UBND cấp huyện
	2015

	11
	Đề án phát triển Trường Đại học Đồng Nai đến năm 2020 theo hướng trở thành một tổ chức khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực có thế mạnh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Đại học Đồng Nai
	Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ; các sở, ban, ngành liên quan
	2015

	12
	Đề án phát triển trường dạy nghề chất lượng cao thuộc tỉnh quản lý đến năm 2020
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Trường Cao đẳng nghề Đồng Nai

Trường Cao đẳng nghề khu vực Long Thành - Nhơn Trạch
	Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và sở, ban, ngành có liên quan; UBND TP. Biên Hòa và UBND huyện Long Thành
	2015

	13
	Kế hoạch triển khai thực hiện đề án của Chính phủ truyền thông về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; các sở, ban, ngành liên quan; UBND cấp huyện, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai, Báo Lao động ĐN
	2016

	14
	Kế hoạch triển khai thực hiện đề án của Chính phủ về phân luồng và định hướng nghề nghiệp ở giáo dục phổ thông
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Giáo dục và Đào tạo
	Các sở, ban, ngành liên quan và UBND cấp huyện
	2016

	15
	Kế hoạch triển khai thực hiện đề án của Chính phủ về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Các sở, ban, ngành liên quan và UBND cấp huyện
	2016

	16
	Kế hoạch triển khai thực hiện đề án của Chính phủ về đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, đào tạo và dạy nghề đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo
	Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Các sở, ban, ngành liên quan và UBND cấp huyện
	2016

	17
	Kế hoạch triển khai thực hiện đề án của Chính phủ về đổi mới cơ chế đầu tư cho giáo dục, đào tạo và dạy nghề
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; các sở, ban, ngành liên quan và UBND cấp huyện
	2016

	18
	Kế hoạch triển khai thực hiện đề án của Chính phủ về đổi mới chính sách hỗ trợ, chính sách tài chính cho các cơ sở giáo dục, đào tạo và dạy nghề ngoài công lập
	Sở Tài chính
	Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; các sở, ban, ngành liên quan và UBND cấp huyện
	2016

	19
	Kế hoạch triển khai thực hiện đề án của Chính phủ về kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2016 - 2020
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính; các sở, ban, ngành liên quan và UBND cấp huyện
	2016

	20
	Kế hoạch triển khai thực hiện đề án của Chính phủ về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và dạy nghề
	Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ; các sở, ban, ngành liên quan và UBND cấp huyện
	2016

	21
	Kế hoạch triển khai thực hiện đề án của Chính phủ về đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và kiểm định, đánh giá chất lượng giáo dục, đào tạo và dạy nghề
	Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Các sở, ban, ngành liên quan và UBND cấp huyện
	2017

	22
	Kế hoạch triển khai thực hiện đề án của Chính phủ về đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính và tiền lương gắn với kết quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập ngành giáo dục, đào tạo và dạy nghề
	Sở Nội vụ

Sở Tài chính
	Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; các sở, ban, ngành liên quan và UBND cấp huyện
	2017

	23
	Kế hoạch triển khai thực hiện đề án của Chính phủ về đổi mới công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức dựa trên đánh giá thực chất năng lực của người dự tuyển
	Sở Nội vụ
	Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; các sở, ban, ngành liên quan và UBND cấp huyện
	2017

	24
	Kế hoạch triển khai thực hiện đề án của Chính phủ về đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và phổ thông
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính; các sở, ban, ngành liên quan và UBND cấp huyện
	2017

	25
	Kế hoạch triển khai thực hiện đề án của Chính phủ về đảm bảo cơ sở vật chất, nâng cao năng lực đội ngũ và đổi mới hoạt động nghiên cứu chuyển giao khoa học công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư; các sở, ban, ngành liên quan và UBND cấp huyện
	2017


(*) Các kế hoạch của UBND tỉnh (nêu trên) triển khai thực hiện đề án của Chính phủ là dự kiến xây dựng vào năm tiếp theo sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án và có hướng dẫn của bộ, ngành chức năng (dựa theo Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW).
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